




LỜI NÓI ĐẦU

N hu cầu p h á t triển và m ở rộng của nhiều  thành  phô  ở nước ta hiện nay 
(đặc biệt là Thủ  đô Hà N ội và TP H ồ C hí M inh) đòi hỏi p h ả i xảy dựng một 
hệ thông công trinh hạ tầng cơ sở giao thông đô th i ngày càng đầy đủ và hoàn 
thiện cùng với một m ạng lưới giao thông công cộng ngày càng đáp ứng được 
yêu cẩu vận chuyên, đi lại của các người dãn trong các thành phô'lớn.

Với m ục đích cung cấp cho người đọc nhữ ng  kiến thức liên quan  đến các 
vấn đ ề  trên , nội d u n g  cuốn sách này được biên soạn gồm  hai phần:

P hần I: (Từ  chương m ở đầu  đến chương 8) trình  bày những nội dun g  cơ 
bản đè tín h  toán, th iế t k ế  các đường p h ố  đô th ị cùng các công trình  hạ  tầng  
có liên quan  như: th iế t k ế  thoát nước, cày xanh, chiếu sáng và chống ồn cho 
đường phô'; n ú t g iao  thông; quy hoạch uà thiết k ế  các bãi đậu  xe, gara  (nhà, 
hầm ) gử i xe. Các công trình  và th iế t bị ph ụ c  vụ kh a i thác và tổ  chức giao  
thông đô thị.

P hần II: (Gồm chương 9 và chương 10) trình  bày toàn bộ các phương  
thức và phương tiện của hệ thông vận chuyển giao thông công cộng đã và 
đang  được sử  d ụ n g  hiện nay ở các nước trên th ế  giới cùng n h ư  đã và sẽ 
được sử  d ụ n g  trong các th à n h  phô'lớn của Việt N a m  bao gồm:

■ Các phương thức vận chuyến công công của phương tiện ô tô buýt (phục 
vụ đi lại theo các hành  trinh trong nội thành, xe buýt chạy tốc độ, xe buýt tốc 
hành, xe điện bánh hơi.

■ Các phương thức vận chuyển trẽn đường ray trong hệ thống đường sắt 
nội đô như: xe đ iện  ngầm  (Metro), tàu chạy trên đường ray nhẹ (L ight R ail  
Transit -L R T ); tà u  chạy trên m ột ray dẫn  hướng (M onorail)...

N goài việc giới thiệu đặc tính  và p h â n  loại các phương tiện, nội dung  
p h ầ n  này tr inh  bày cách tính  toán các thông sô của các hàn h  trình  giữa  
các trạm  dừng  (đỗ) xe; năng lực (sức chở) của các loại phương tiện và năng  
lực vận chuyên trên đường theo từng phương thức sử  dụn g  đê làm  cơ sở lựa 
chọn loại phương tiện, tố chức giao thông, củng n h ư  xác lập được hành  
trình  và c h ế  độ chạy xe hợp lý  và hiệu  quả.

Tác g iả  d à n h  riêng chương 10 trinh  bày kỹ  về vận chuyên công cộng 
bằng ô tô buýt -  một' phương tiện giao thông công cộng rất p h ố  biến trong 
các th à n h  phô 'của nước ta hiện nay - với các nội dun g  ch ính  bao gồm: Lựa
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chọn sử  dụng  loại xe buýt tối ưu đê vận chuyên; Xác đ ịn h  kích thước các 
yếu tô' m ặ t bằng quay xe; B ố  tr i  và p h â n  làn cho xe buýt; Đ ịnh vị tr í  và bố  
tr í m ặ t bẵng các trạm  dừng, chờ xe buýt và bến xe buýt; TỔ chức g iao thông 
theo nguyên tắc ưu tiên xe buý t tại các nú t giao thông đường phô.

N ội du n g  cuốn sách còn được đưa vào tấ t cả các quy trinh, quy phạm  
hiện hành  của Việt N am  liên quan đến th iế t k ế  đường đô th ị cùng những vi 
d ụ  cụ thê cần th iế t nhằm  g iú p  bạn đọc nắm  vững những vấn để  trin h  bày.

Vì vậy, cuốn sách này có th ế  được sử  dụn g  làm  tà i liệu học tập cho sinh  
viên các chuyên ngành xây dự ng  "Đường ô tô và Đường th à n h  phố", "Công 
trình  giao thông công chính ", "Công trình  giao thông đô t h ị Đ ồ n g  thời, 
có th ể  dừng  làm  tà i liệu th a m  khảo hữu ích cho các kỹ sư  thiết k ế  ngoài sán 
xuấ t và các nhà làm  công tác quản lý, kh a i thác các công trinh  hạ  tầng đô 
th ị và giao thông công cộng thành  phó.

Tác giả chăn th à n h  cám ơn sự  g iúp  đỡ  quý báu của N hà xu ấ t bán 
X ây dựng đã cho ra m ắ t bạn đọc cuốn sách này và m ong m uôn nhận  được 
nhiều góp ý  của bạn đọc.

T ác giá 
PG S.TS Nguyễn X uàn  Vinlì

4



CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Còng trình giao thông đô thị là các công trình được xây dựng đê tạo nên cơ sớ hạ tầng 
phục vụ cho giao thông trong các thành phố lớn nói riêng và cho các đô thị nói chung.

Các công trình giao thông này bao gồm:

Toàn bộ mạng lưới đường bộ trong đô thị (Urban Road Net-Work). Đó là:

Đường cao lốc đô thị: đường trục chính (đường phô' chính) toàn thành với hai loại 
chủ yếu và thứ yếu; đường phố khu vực; đường vận tải; các đại lộ. Ngoài ra, trong từng 
khu vực có các đường phố nội bộ và tùy từng quy mô, vị trí và chức năng sử dụng còn có 
đường dành riêng cho xe thô sơ (chù yếu dành cho giao thông xe đạp) và đường dành 
riêng cho người đi bộ (được xây dựng trong các khu công viên, dường đi dạo mát ven 
sông, ven hổ trong thành phố, ...)•

Tùy thuộc vào quy mô lớn nhỏ, tầm cỡ cùa một đố thị mà mạng lưới đường bộ này có 
đù hoặc không đù các loại đường phố nêu ra ờ trên.

Hệ thông đường sắt nội đô: Mạng lưới đường sắt này gồm có các loại: Đường tàu 
điện chạy trên ray đạt trên mặt đất (Tàu điộn bánh sắt - Tramway), Đường tàu điện bánh 
hơi (Trolley-bus, Trolley-car (Mỹ)); Đường xe điện ngầm (Metro), hệ thống đường sắt 
trên cao ...

Tất cả các đường bộ, đường sắt được xây dựng trong nội đô để phục vụ giao thông đi 
lại, vận chuyển cho một đô thị tập hợp lại thành một hệ thống giao thông động.

Đê’ phục vụ cho hệ thống giao thông động nêu trên cần phải xây dựng các công trình 
hạ tẩng như: Các trạm đỗ xe buýt; các trạm sửa chữa kỹ thuật, các trạm cung cấp xãng 
dẩu; các bãi đậu xe trên mặt đất; các hầm ngầm nhiều tầng và các nhà chứa xe có nhiểu 
tẩng, các gara ôtô có sức chứa lớn đặt ờ tầng dưới cùng (tẩng trệt) hoặc tẩng hầm cùa 
các cao ốc các khách sạn lớn; các ga đầu cuối; trạm bảo hành và sửa chửa kỹ thuật; các 
bến xe khách, các cảng đường thủy, cảng hàng không để phục vụ giao thông đối ngoại.

Tất cả các công trình bến, bãi đậu xe trong thành phố được gọi chung là hệ thống 
giao thông tĩnh.

Ngoài ra, trên các thành phố cần phải thiết lập một hệ thống phục vụ cho việc điểu 
hành, lổ chức giao thông. Đó là hệ Ihống các biển báo hiệu, sơn kẻ, vạch các loại tín
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hiệu trên mặt đường; Xây dựng hệ thống điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu tại các 
nút giao thông bao gồm: Các cột đèn tín hiệu, thiết bị đếm xe (đặt dưới phẩn xe chạy), 
hệ thống camera và các Trung tâm điều k h iển ...

Kèm theo hộ thống các dường phô’ là cả một hệ thống các công trình ngẩm và công 
trình nổi được bô' trí để phục vụ cho các mục đích khác nhau như: cấp nước sạch cho 
sinh hoạt và sản xuất; Thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt và sản xuất, cung cấp điện 
chiếu sáng, khí đốt, thông tin liên lạc ,...

Như vây, có thể hiểu rằng, tập hợp tất cả các công trình được xây dưng đế phục vụ 
cho giao thông cùa một đô thị bao gồm cả hệ thống giao thông đòng, hệ thống giao 
thông tĩnh cùng hệ thống các công trình giao thông kỹ thuật khác dược gọi chung là 
công trình hạ láng giao thông đô thị.

Để đảm bảo vận hành giao thông tốt trong các đỏ thị lớn cẩn phái coi trọng cá việc 
xây dựng và phát triển hệ thống giao thông động đi đôi với việc xây dựng các còng trình 
hạ tẩng cho hộ thống giao thông tĩnh cùng với những công trình kỹ thuật khác có liên 
quan. Điểu này cần phải được lưu ý đặt biệt đối với các thành phở lớn đông dân, có 
nhiểu loại phương tiện xe cộ hầng ngày lưu thông trên dường phô' với mật độ cao và 
ngày càng tăng tại nhiểu thành phô' cùa nước ta như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Hải Phòng, Đà Nẵng,...

Ngoài ra, tại các thành phô' lớn cùa nước ta (như Hà Nội, Thành phô' Hổ Chí M inh,...) 
để giải quyết tốt bài toán vể giao thông công cộng thì nhất thiết phải sử dụng các phương 
tiện giao thông tiên ích có khả nãng vận chuyển hành khách lớn di chuyến trong thành 
phố. Đó là xây dựng hệ thống đường sắt nội dô bao gồm: đường xe điện ngầm (metro), 
đường xe điộn bánh sắt, đường sắt trên cao (Monorail)...

Tại các đô thị lớn của các nước phát triển hầu như đã sử dụng tất cả các phương tiện 
giao thông đã nêu ờ trên, ờ nưãc ta, trước đây tại thủ đô Hà Nội có đường tàu điện bánh 
sắt có chiều dài tổng cộng là 40km (với 3 tuyến chính là Yên Phụ - Hà Đông, Bưới - 
Bạch Mai và Yên Phụ - Cầu Giấy) nhưng vào khoảng những năm 1990 đã gỡ bó hết. 
Cũng trong thời kỳ này đã có một thời gian ngắn Hà Nội xây dựng và khai thác thử 
nghiệm một tuyến xe điộn bánh hơi Yên Phụ-Bạch Mai nhưng sau đó lại hùy bỏ vì công 
nghệ không phù hợp. Tại Sài Gòn trước đây có tuyến xe điện bánh sắt chạy từ chợ Bên 
Thành về Chợ Lớn.

Hiện nay, các đô thị lớn của nước ta chỉ phổ biến sử dụng òtô buýt cho giao Ihông 
cồng cộng. Tuy nhiên, chúng ta đã và đang hình thành các dự án hệ thống đường sắt nội 
đô cho hai thành phô' lớn là thủ đô Hà Nôi (gồm 4 tuyến) và thành phô Hổ Chí Minh 
(gổm 6 tuyến). Môt trong các dự án trên của thành phố Hổ Chí Minh là xây dưng luyến 
Bến Thành - Suối Tiên (xem hình 0-1).
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XẤY DỰNG TUYỂN ĐƯỜNG SẮT Đ ổ  THI THẢNH PHỐ H ổ  CHÍ m in h  
,  T U Y Ế N  BẾN TH À N H  - S U Ố I T IÊ N

GA só 14 • BẾN XE suố) TIỀN ------

GA s ó  13 -SUỐI TIÊN 
KM 16*689

GA Số 12 • KHU CỔNG NGHÊ CAO 
KM 15+100

OA Số 11 -THÚ ĐỨC 
KM 12+724

GA S Ố IO -B IN H ĨH A i 
KM 10*975

GA 30 9 • PHƯỔC LONO 
KU 9+622

GA SỐ 8-HẠCH CHIẾC 
KU 8+104

GASÓ7-METROANPHỦ 
KM 6+454

GASỐ6 THẢOOIỂN 
KU 5+497

QASÓS -TẢN CẢNG 
KM4+381

QA só 4 • CỔNG VIÊN VAN THANH 
KM 3+421

OA Số 3 • BA SON 
KU 1+587

GA s ó  2 - NHẢ HÁT THÀNH PHÓ 
KM 0+624

OA Sổ 1■BỂN THẢNH 
KMữ+004 '

! GHI CHÚ
-  ĐI NGẢM 

ĐI CAO

Hình (0-1)
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Dự án này đã được khởi động vào tháng 02/ 2008 bằng việc bắt đầu khởi công xây 
đựng trạm bảo hành sửa chữa kỹ thuật (depot) của tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên. 
Đây là tuyến đường sắt nội đô số 1 của thành phô' Hổ Chí Minh có chiểu dài tổng cộng 
là 19,7 km với tổng vốn đẩu tư là 1,09 tỷ USD. Tuyến có 14 ga, đoạn đi ngầm dưới lòng 
đất từ chợ Bến Thành đến cảng BaSon vối 3 ga có chiều dài là 2,6 km, còn lại 17,1 km 
tuyến đi nổi trên mặt đất với 10 ga trên cao. Theo dự  kiến thì tuyến Metro Bến Thành- 
Suối Tiên sẽ hoàn thành vào tháng 6/2013 và đầu năm 2014 sẽ được khai thác 
chính thức.

Hình (0-2) là hình ảnh đoàn tàu tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên trong tương lai sau 
khi xây dựng xong.

Hình (0-2)
(Nguồn: Công ty Tu vấn thiết k ế  công trình giao thông phía Num TEDISOUTH)

Tại thù đô Hà Nội hệ thống mạng lưới đường sắt nội đô cũng đã được quy hoạch 
xong và sắp tới chắc chắn sẽ khời động xây dựng hệ thống Metro cho thù đô. Dự án 
tuyến Metro dầu tiên của Hà Nội có thể được xây dựng là tuyến Metro Đông - Tây nối 
từ ga Hà Nội đến Mai Dịch; tuyến đi qua các ga chính là Mai Dịch - Xuân Thủy - Cẩu 
Giấy - Khách sạn Daewoo - Giảng Võ - (Khách sạn Horizon) -Ga trung tâm Hà Nội và 
đường sắt trên cao của nội đô Hà Nội sắp được xây dựng là tuyến Ngọc Hổi - Yên Viên 
có chiều dài ]à 15,36 km(trong đó có 10,57 km tuyến được đặt trên cao) với giá thành 
1.725 triệu USD.

Trong tương lai cần xem xét khả năng xây dựng các đường xe điện bánh sắt (hay 
bánh hơi) tại một số đô thị lớn cùa nước ta nhằm tạo nên một hệ thống giao thông cóng 
cộng đồng bộ, hoàn chình, dần dẩn đáp ứng được các yêu cẩu vân chuyên còng công 
phù hợp với các cự ly đi lại hợp lý cho cư dân trong các thành phố lớn.
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Chương 1

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VÀ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐỐ THỊ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

1.1. K hái niệm  về đô thị

Đô thị là danh từ chung đế chỉ các thành phô', thị xã, thị trấn. Các tụ điểm tập trung 
đông dân cư sinh sống này được các cơ quan nhà nước quyết định thành lập.

Căn cứ vào vị trí và tầm quan trọng vể mặt chính trị, kinh tế, vãn hóa và căn cứ vào 
dân sô’ của mỗi đô thị (đang sinh sống hoặc quy hoạch trong tương lai) mà các đó thị 
được chia ra làm nhiều loại.

Ở nước ta hiộn nay, căn cứ vào vị trí và tầm quan trọng vể chính trị, kinh tế, vàn hóa, 
xã hội có thể phân các thành phô' ra làm hai loại cơ bản:

Các thành phô' thành phô' trực thuộc chính phù trung ương và do trung ương quản lý 
như: Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phô' cảng Hải Phòng, thành phô' 
cảng Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ.

- Các thành phổ đóng vai trò là trung tâm hành chính của mỗi tỉnh và trực thuộc vào 
UBND tỉnh. V í dụ như: Điện Biên Phù, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Vinh, Quy 
Nhom, Buôn Mê Thuật, Nha Trang, Phan Thiết, Long Xuyên, Bà Rịa-Vũng T àu ....

Dựa vào quy m ô dân số thì đô thị nước ta được phân làm 6 loại như sau:

Bảng 1.1

Loại đô thị Quy mô dân số (người)

Đặc biệt > 1.500.000

I và II > 250.000 -s-1.500.000

III và IV > 5 0 .0 0 0 2 5 0 .0 0 0

V > 4.000 < 50.000

Mỗi đô thị có một vùng lãnh thổ được gọi là vùng đò thị, vùng đô thị bao gồm: khu 
vực nội đô và khu vực ngoại ô (ngoại thành, ngoại thị), ờ các thành phố lớn còn bao gồm 
cả các đô thị vệ tinh. Ví dụ: Thủ đõ Hà Nội có các đô thị vệ tinh như Xuân Mai, Sơn 
Tây, Hà Đông...
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Trong các đô thị đều có hệ thống các cồng trình hạ tắng xã hội như các công trình về 
nhà ờ, y tế, văn hóa, giáo dục, thế thao, các công trình phục vụ cho mục đích thương 
mại, dịch vụ công cộng, các công viên, cây xanh... và hệ thông các cõng trình hạ tẩng 
kỹ thuật bao gốm mạng lưới giao thông đô thị, giao thòng liên lạc, m ạng lưới cấp nước, 
thoát nước, cấp nhiệt (ga, hơi đốt), chiếu sáng, cùng các công trình kỹ thuật khác.

1.2. Khái niệm vé đường dô thị

Đường sá dành cho giao thông đi lại của dân cư nằm trong các đô thị được gọi là 
đường đô thị.

Đường đô thị là dải đất nằm trong giới hạn giữa hai đường dỏ xây dựng nhằm:

- Phục vụ cho giao thông xe cộ và người đi lại,

- Bố trí các công trình phục vụ công cộng. Đó là các công trình nổi (như hệ thống đèn 
chiếu sáng, hệ thống đèn điều khiển giao thông ...) và các công trình ngẩm (cáp điện lực, 
cáp thông tin, ống cấp nước, cấp nhiột, cống thoát nước mưa, nước thà i...)

- Trổng cây xan h ...
Hệ thống đường đô thị bao gổm:
- Phố,
- Đường phô' (đường ô tô trong đô thị),
- Đường đi bộ,

P h ố  (đường phố): là những con đường trong đô thị mà dọc hai bên đường dược xây 
dựng các công trình dân dụng (như nhà ờ của dân cư hai bẻn đường, trường học, các 
cồng trình kiến trúc văn hóa, thể thao ...) với mật độ cao.

Đ ường ô tô: là đường ô tô trong đô thị mà hai bẽn đường không có hoặc xây dựng rất 
ít nhà cửa cho dân ờ. Đây thường là các đường vanh đai thành phố, đưòmg cao tốc đô thị 
hay đưòmg chuyên dụng phục vụ cho việc vận tải (đường vận tải) cho các khu công 
nghiệp, các bến cảng, nhà k h o ...

Đ ường đi bộ: là đường dành riêng cho người đi bộ hoặc đường này được xây dụng 
trong khuôn viên các công viên, dọc các bờ sông, kênh trong nội đô dành cho dân đế 
dạo mát, nghỉ ngơi. Tại các đường phô' lóm (đại lộ -  Avenue) đường đi bô có thể được 
quy định là một phần đường trên vỉa hè.

Trong xây dựng đỏ thị và đường đô thị cần hiểu rõ hai khái niệm là: chỉ giới đường 
đỏ (Right - of - W ay) và chỉ giới xây dựng. Trong quy trình “Đường đô thị -  Yêu cầu 
thiết kế” (TCXDVN-104-2007) đã định nghĩa như sau:

* C hí giới đường đò: là đường ranh giới được xác định trên bản đổ quy hoạch và (hực 
địa đế phân định gianh giới giữa phẩn đất được xây dựng công trình và phán đâì dành 
cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật không gian công cộng khác.

*Chi' giới xây didìg: là những giới hạn cho phép xây dựng công trình trên lô đất. Như 
vậy, khi thiết kế cải tạo hay xây dựng mới bất kỳ một tuyến đường nào trong dô thị cúng 
phải xác định được chi giới dường đỏ ở  hai bén đế định được phạm vi thiết kê luyến và
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